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1. Nông nghiệp hữu cơ
Nông nghiệp hữu cơ hay còn gọi canh tác hữu cơ, là một

hệ thống nông nghiệp luân canh ra đời từ thế kỷ 20, trong sự
thay đổi nhanh chóng các hệ thống canh tác trên thế giới.
Nông nghiệp hữu cơ liên tục được phát triển bởi các tổ chức
nông nghiệp hữu cơ khác nhau cho đến ngày nay. Phương
pháp nông nghiệp hữu cơ quốc tế quy định và thực thi trong
khuôn khổ pháp luật của nhiều quốc gia, dựa phần lớn vào
các tiêu chuẩn của Liên đoàn các phong trào nông nghiệp hữu
cơ Quốc tế (IFOAM). Nhìn chung, mặc dù có những ngoại
lệ, tiêu chuẩn hữu cơ được biên soạn cho phép người canh
tác sử dụng các hợp chất tự nhiên và nghiêm cấm hoặc hạn
chế các chất tổng hợp trong canh tác. Do đó, nông nghiệp hữu
cơ có thể được định nghĩa: “là một hệ thống kỹ thuật nuôi
trồng kết hợp hướng đến sự bền vững, tăng cường độ phì của
đất và sự đa dạng sinh học. Nông nghiệp hữu cơ cấm sử dụng
thuốc trừ sâu bệnh tổng hợp, thuốc kháng sinh, phân bón tổng
hợp, sinh vật biến đổi gen, hormon tăng trưởng mà phấn đấu
cho sự bền vững, tăng cường độ phì của đất và sự đa dạng
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K ể từ năm
1990, thị
trường thực

phẩm hữu cơ và các sản
phẩm khác đã phát triển
nhanh chóng, đạt 63 tỷ
đô la trên toàn thế giới
vào năm 2012. Nhu cầu
này đã thúc đẩy sự gia
tăng tương ứng trong
diện tích đất sản xuất
nông nghiệp hữu cơ với
8,9% diện tích tăng lên
mỗi năm. Các chợ thực
phẩm hữu cơ tăng liên
tục trung bình hàng năm
20%, có quốc gia tăng
đến 50%. Ở Việt Nam
gần đây cũng đã thấy
nhiều thực phẩm hữu cơ
trong siêu thị ở các
thành phố lớn. Trong bối
cảnh người tiêu dùng lo
ngại về thực phẩm
không an toàn, việc phát
triển nông nghiệp hữu
cơ nổi lên như một
phương pháp đáp ứng
yêu cầu về an toàn thực
phẩm, là bước đi cần
thiết và kịp thời cho nền
nông nghiệp Việt Nam.
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sinh học”.
Các phương pháp chủ yếu của nông nghiệp

hữu cơ bao gồm: luân canh cây trồng, sử dụng
phân xanh, phân compost, sử dụng thiên địch,
cơ giới canh tác. Những biện pháp này sử
dụng môi trường tự nhiên để nâng cao năng
suất nông nghiệp: các loại đậu được trồng để
cải tạo, cố định đạm trong đất; động vật ăn
thịt côn trùng tự nhiên được khuyến khích;
cây trồng được luân chuyển để tránh hiện
tượng lưu trú mầm sâu bệnh và đổi mới đất;
các vật liệu tự nhiên như axit kali cacbonat
[32] và chất hữu cơ phủ đất được sử dụng để
kiểm soát dịch bệnh, cỏ dại; vật nuôi, hạt
giống biến đổi gen được loại trừ. Đây là
những khác biệt cơ bản của canh tác hữu cơ
so với canh tác thông thường.

Đối với chăn nuôi, vắc xin bị hạn chế hoặc
cấm trong canh tác hữu cơ ở nhiều nơi. Chăn
nuôi gia súc, gia cầm, thịt, sữa và trứng là một
hoạt động truyền thống hỗ trợ bổ sung cho
phát triển canh tác. Trang trại hữu cơ cố gắng
để cung cấp cho động vật điều kiện sống tự
nhiên và thức ăn tốt nhất. Chăn nuôi hữu cơ
phải được điều trị bằng thuốc khi bị bệnh,
nhưng không được phép sử dụng thuốc để
thúc đẩy tăng trưởng. Thức ăn trong chăn
nuôi phải được chứng nhận hữu cơ, và gia
súc, gia cầm chủ động ăn một cách tự nhiên.
Do đó, canh tác nông nghiệp hữu cơ sẽ cho ra
thực phẩm hữu cơ, không có chất thải từ
thuốc trừ sâu và chất kích thích tăng trưởng. 

Để có được các sản phẩm/thực phẩm hữu
cơ người nông dân cần thực hiện canh tác hữu
cơ  với các nguyên tắc sau:

1/ Cấm dùng tất cả các loại phân bón hóa
học.

2/ Cấm dùng các loại thuốc bảo vệ thực vật
hóa học. 

3/ Cấm dùng các loại hormon tổng hợp
(thuốc kích thích sinh trưởng).

4/ Các thiết bị canh tác (bình phun thuốc
trừ sâu, cuốc…) đã dùng trong canh tác
truyền thống không được sử dụng trong canh
tác hữu cơ. 

5/ Nông dân phải duy trì việc ghi chép lại
các nguồn của tất cả các khoản vật tư (giống,
phân bón…) dùng trong canh tác. 

6/ Các cây trồng trong các ruộng hữu cơ phải khác
với cây trồng trong các ruộng truyền thống. 

7/ Một vùng cách ly (hoặc một vùng ngăn cản) cần
phải được thiết lập để tránh nhiễm bẩn từ bên ngoài
vào. Vùng cách ly này có thể là một con đê, con
mương thoát nước hoặc một hàng cây nhằm sàng lọc
nhiễm bẩn. Cây trồng cách ly phải gồm hai hàng và
cao hơn loại cây trồng truyền thống. Các loại cây trồng
làm hàng rào cách ly phải khác với cây trồng trong
ruộng hữu cơ. 

8/ Ngăn cấm phá rừng nguyên sinh để canh tác hữu cơ. 
9/ Các loại cây trồng ngắn ngày (lúa, rau, ngô…)

phải có ít nhất 12 tháng chuyển đổi. Cây trồng lâu niên
được gieo trồng sau giai đoạn chuyển đổi được coi là
cây trồng hữu cơ. 

10/ Các loại cây trồng lâu niên (chè, cà phê…) phải
có ít nhất 18 tháng chuyển đổi. Các cây trồng ngắn
ngày được thu hoạch sau giai đoạn chuyển đổi được
coi là sản phẩm hữu cơ. 

11/ Cấm sử dụng các loại giống cây chuyển đổi gen. 
12/ Tốt nhất nên sử dụng hạt giống hữu cơ và các

nguyên liệu hữu cơ. 
13/ Cấm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học để

xử lý hạt giống trước khi gieo trồng. 
14/ Phân bón hữu cơ phải được sử dụng theo cách

tổng hợp (ví dụ: phân ủ, phân chuồng, phân xanh). 
15/ Cấm đốt cành cây, rơm rạ (trừ trường hợp đối

với kiểu du canh đất dốc). 
16/ Cấm dùng phân bắc (phân người) trong sản

xuất hữu cơ. 
17/ Phân gà từ các trại gà công nghiệp được phép

sử dụng trong canh tác hữu cơ song phải được ủ kỹ ở
nhiệt độ cao. Phân gà từ các cơ sở nuôi gà ngay trên
mặt đất được phép dùng. 

18/ Phân ủ đô thị không được phép dùng trong sản
xuất hữu cơ. 

19/ Phải có những biện pháp nhằm ngăn ngừa xói
mòn đất màu và tình trạng nhiễm mặn đất. 

20/ Túi và các vật dụng đựng được sử dụng để vận
chuyển và lưu kho sản phẩm hữu cơ đều phải mới và
sạch. Túi nilon tổng hợp cũ không được phép dùng. 

21/ Không được phép phun các loại thuốc trừ sâu
trong kho chứa nông sản. 

22/ Được phép sử dụng thuốc trừ sâu sinh học trong
canh tác hữu cơ. 

2. Chất lượng và độ an toàn của thực phẩm hữu cơ
Người ta xếp thực phẩm hữu cơ thành 4 lớp tùy

theo số tỷ lệ (%) thành phần hữu cơ trong đó:



Tạp chí
KH-CN Nghệ An

SỐ 1/2017 [33]

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

- “Hữu cơ hoàn toàn” (100% organic):
không thêm một chất hóa học nào khác.

- “Hữu cơ” (Organic): có trên 95% chất
hữu cơ được sử dụng.

- “Sản xuất với thành phần hữu cơ” (Made
with organic ingredients): có ít nhất 70% chất
hữu cơ được sử dụng.

- “Có thành phần hữu cơ” (Some or-
ganic ingredients): dưới 70% chất hữu cơ
được sử dụng.

Sự khác biệt rõ nhất giữa các loại sản
phẩm hữu cơ với sản phẩm sạch, an toàn khác
là quy trình sản xuất không sử dụng thuốc trừ
sâu và phân hóa học, nguồn thức ăn trong
chăn nuôi là nguồn thức ăn tự nhiên. Trong
quy trình sản xuất rau quả và sản phẩm nông
nghiệp sạch, an toàn vẫn sử dụng một số
lượng nhất định thuốc trừ sâu và phân bón hóa
học, thức ăn tăng trọng và các chất kích thích
trong chăn nuôi. 

Khi nhìn về nguồn gốc và cách sản xuất,
thực phẩm hữu cơ sẽ đạt nhiều tiêu chuẩn về
chất lượng và an toàn hơn thực phẩm thông
thường. Nhưng trên thực tế thị trường, thực
phẩm hữu cơ vì không dùng chất bảo quản
nên hình thức thường không bắt mắt, dễ hư
hỏng hơn so với các thực phẩm cùng loại ở
điều kiện canh tác khác.

Tháng 4/2009, kết quả từ QLIF (Quality
Low Input Food), một công trình nghiên cứu
khoa học 5 năm của EU, cho thấy có khác biệt
đáng kể giữa thực phẩm hữu cơ và truyền
thống: Chất dinh dưỡng cần thiết như các vi-
tamin, chất chống ôxy hóa, omega3, CLA,
axít béo nhiều nối đôi (PUFA)… cao hơn;
Chất có hại như kim loại nặng, độc tố của
nấm mốc, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật…
giảm thấp; Ít nguy cơ lây vi khuẩn E. coli và
Salmonella từ phân và nước tưới.

3. Nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam - cơ
hội và thách thức

Hiện nay, nền nông nghiệp hữu cơ trên thế
giới phát triển khá tốt, nhưng ở Việt Nam còn
trong giai đoạn đầu vì các chính sách cụ thể
để hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp hữu cơ
hầu như chưa có, nhận thức của người sản
xuất, người tiêu dùng và cộng đồng còn hạn
chế… Thực tế, khi hội nhập sâu với các nước

trong khu vực và trên thế giới thì các sản phẩm nông
sản của nước ta lại càng khó cạnh tranh về chất lượng,
mẫu mã.

“Diễn đàn nông nghiệp hữu cơ Việt Nam - Cơ hội
và thách thức” diễn ra lần thứ nhất tại Thạch Thất, Hà
Nội vào ngày 12/5/2016 do Hiệp hội Nông nghiệp hữu
cơ Việt Nam tổ chức gồm các cơ quan, ban, ngành
trong và ngoài nước, trong đó có sự tham gia của tổ
chức NHO - cơ quan chưńg nhâṇ Organic quôć tê.́
Mục đích của diễn đàn nhằm tạo cơ hội gặp gỡ chia
sẻ thông tin, kinh nghiệm và xây dựng mạng lưới hợp
tác, đề xuất các giải pháp để tháo gỡ nút thắt, khó
khăn, tạo điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp cùng
người nông dân yên tâm đầu tư phát triển trong lĩnh
vực nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì thách thức
đối với nông nghiệp hữu cơ hiện nay là đời sống người
dân Việt Nam còn thấp và dân trí chưa cao, do vậy việc
sản xuất gặp nhiều khó khăn và thách thức. Bên cạnh
đó, việc thay đổi tập quán canh tác từ sản xuất thông
thường sang sản xuất hữu cơ là vấn đề không dễ dàng
bởi người sản xuất chỉ được phép sử dụng chế phẩm
sinh học, phân bón hữu cơ, phòng trừ dịch hại bằng các
biện pháp thủ công hoặc thuốc thảo mộc, sinh học nên
mất nhiều công sức và khó thực hiện trên diện rộng so
với sản xuất thông thường. Ngoài ra, hệ thống các văn
bản hướng dẫn và quy định về sản xuất hữu cơ còn chưa
hoàn thiện, không đồng bộ…

Việt Nam có nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp với
80% dân số tham gia sản xuất, lượng xuất khẩu lúa gạo
hàng năm đứng trong danh sách hàng đầu của thế giới,
có tiềm năng phát triển nông nghiệp rất tốt. Trong lịch

Nhu cầu sử dụng thực phẩm nông nghiệp hữu cơ 
của người dân ngày càng cao
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sử phát triển sản xuất nông nghiệp hàng
ngàn năm, cha ông ta đã đúc rút được một
kho tàng kinh nghiệm thâm canh quý giá. Rõ
ràng, Việt Nam đã có truyền thống sản xuất
nông nghiệp hữu cơ từ nghìn đời nay và
đang được sự giúp đỡ của một số tổ chức
quốc tế, đặc biệt là tổ chức IFOAM. Là nước
đi sau trong việc phát triển nông nghiệp hữu
cơ hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, Việt
Nam có nhiều cơ hội học tập kinh nghiệm từ
các nước đi trước.

Trước hiện tượng người nông dân bỏ
hoang ruộng đang diễn ra ở một số địa phương
khi nền nông nghiệp cũ không có khả năng
đảm bảo được cuộc sống cho họ, thì việc sản
xuất nông sản cao cấp bán với giá cao hơn
đang là sự thôi thúc nội tại của nền kinh tế.
Đây cũng là hướng đi thiết thực trong bối cảnh
toàn xã hội đang bức xúc về nông sản không
an toàn do việc sử dụng bừa bãi hóa chất,
kháng sinh, hoóc môn trong trồng trọt, chăn
nuôi lẫn nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt là gần
đây, trên các phương tiện truyền thông đại
chúng liên tục đưa tin tình trạng các thực
phẩm bẩn, thực phẩm nhập lậu tràn lan vào thị
trường nước ta, cùng với đó là hàng loạt các
vụ ngộ độc thực phẩm với số lượng ngày càng
nhiều khiến người tiêu dùng hoang mang, lo
lắng. Tiêu dùng các mặt hàng an toàn cho sức

khỏe, thân thiện với môi trường không chỉ là nhất thời mà
chắc chắn sẽ là xu hướng mới trong thời gian tới.

Tại Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân, Hiệp hội
Hữu cơ và một số doanh nghiệp tư nhân cũng đã triển
khai phương pháp canh tác hữu cơ với các cây lúa, rau,
cam, vải, cá nước ngọt… ở Hà Nội, Lào Cai, Mộc
Châu, Tuyên Quang, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc,
Hải Phòng, Lâm Đồng... và đang dần được mở rộng ra
các tỉnh khác. Chúng ta hoàn toàn có quyền tin vào sự
phát triển mạnh mẽ của nông nghiệp nước nhà nói
chung và nông nghiệp hữu cơ nói riêng.

Do phương pháp canh tác hữu cơ luôn tốn nhân công,
thất thoát trong bảo quản và xử lý giống nhiều, sản lượng
không cao… nên giá thành phẩm luôn cao hơn, thậm chí
có sản phẩm cao gấp rưỡi hay gấp đôi, gấp ba… thực
phẩm truyền thống cùng loại. Đây chính là một yếu thế
lớn nhất, khiến người tiêu dùng ít biết đến và ít được
tiếp xúc với các sản phẩm hữu cơ. Nông nghiệp hữu cơ
thường cho năng suất cây trồng/vật nuôi không cao,
không nhanh cho sản phẩm như “nông nghiệp hóa học”,
vì vậy nếu giá bán sản phẩm hữu cơ không cao hơn hẳn
so với giá bản sản phẩm thường thì hiệu quả của nông
nghiệp hữu cơ không thể cao được. Từ đó, để nông
nghiệp hữu cơ phát triển, người tiêu dùng có các sản
phẩm hữu cơ an toàn cho sức khỏe, chúng ta cần tuyên
truyền để mọi người hiểu giá trị của sản phẩm hữu cơ,
đưa ra nhiều chính sách ưu đãi/khuyến khích nông dân
canh tác hữu cơ và cuối cùng là tạo nên chuỗi sản xuất
- tiêu thụ sản phẩm hữu cơ./.


